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THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
(Lưu trữ tại phòng Quản lý Khoa học)
1. Thông tin cá nhân

	1
	Họ:
	Tên:   
	Nam   FORMCHECKBOX 
    Nữ                 FORMCHECKBOX 
       

	
	Ngày, tháng,  năm sinh:  .. /… /……
	Chức danh khoa học:

	2
	Đơn vị công tác:

	
	Chức vụ:                                                                                       

	3
	Chỗ ở hiện nay:

	4
	Điện thoại:
	Điện thoại di động:

	
	Fax:
	E-mail: 


2. Quá trình công tác 
	Thời gian     từ …. đến…
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan công tác
	Chức vụ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Học vị 
	Được cấp bằng
	Ngày,tháng, năm cấp bằng
	Ngành
	Chuyên ngành
	Nơi cấp bằng (trường, nước)

	Đại học
	
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	
	

	Tiến sĩ
	
	
	
	

	Tiến sĩ KH
	
	
	
	


Nhận học hàm PGS ngày ……tháng…….năm………, ngành:

4. Hướng dẫn học viên Cao học, Nghiên cứu sinh 

4.1 Hướng dẫn học viên cao học

	Stt
	Tên học viên
	Tên luận văn
	Nơi đào tạo
	HD chính/phụ
	Năm     bảo vệ

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.2 Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	Stt
	Tên học viên
	Tên luận án
	Nơi đào tạo
	HD chính/phụ
	Năm     bảo vệ

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Ngoại ngữ (tự đánh giá theo các mức A: Yếu; B: Trung bình; C: Khá; D: Thành thạo)

	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nói

	Tiếng Anh
	
	
	

	Ngoại ngữ khác: Tiếng………….
	
	
	

	Tiếng…………..
	
	
	


6. Nghiên cứu khoa học
6.1. Chủ nhiệm (CN) hoặc tham gia (TG) chương trình, đề tài NCKH  đã nghiệm thu gồm cấp Trường, cấp Bộ (Tỉnh, Thành phố) cấp Nhà nước 
	STT
	Tên CT, ĐT
	CN
	TG
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


6.2. Kết quả nghiên cứu đã công bố 


6.2.1 Bài báo khoa học đã công bố
	STT
	Tên bài báo        khoa học
	Số tác giả
	Tên tạp chí,

kỷ yếu
	Tập
	Số
	Trang
	Năm

công bố

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	


6.2.2 Bẳng phát minh, sáng chế
	STT
	Tên bằng
	Tên cơ quan cấp
	Ngày tháng năm cấp
	Số tác giả

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	


7. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học
- Sách đã xuất bản, đã nộp lưu chiểu trước thời điểm tháng 10/2012, có chứng nhận mục đích sử dụng của cơ sở giáo dục đại học;

 - Người khai tự sắp xếp và kê khai theo trình tự chất lượng khoa học từ cao xuống thấp, nếu là sách viết chung thì phải đánh dấu phần mình biên soạn; Tách thành 2 giai đoạn: trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS.

	Stt
	Tên sách
	Loại sách
	 Nhà xuất bản,  năm xuất bản
	Số tác giả
	Viết một mình

hoặc chủ biên, 

phần biên soạn
	Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGD

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


8. Thâm niên đào tạo 
Tổng số: ……………….. thâm niên đào tạo.

Kê khai cụ thể ít nhất 6 thâm niên, tính đến thời điểm kê khai lý lịch:

	Stt
	Khoảng thời gian
	Hướng dẫn NCS
	HD luận văn ThS
	HD đồ án 

tốt nghiệp ĐH
	Giảng dạy

	
	
	Chính
	Phụ
	
	
	ĐH
	SĐH

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 thâm niên cuối

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	    TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm …..

                          Người viết
                         (Ký, ghi rõ họ tên)


2
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